
TT
Đơn giá 

(VNĐ/m)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

1 23.500 29.000

2 41.700 50.700

3 55.000 75.000

4 73.700 139.000

5 106.300 181.100

6 170.000 283.800

7 235.500 392.500

8 344.200 597.800

9 555.500 826.000

10 680.000 1.118.000

11 840.400 1.410.000

12 1.145.000 1.875.000

Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê
Rắc co 

nhựa
Nút bịt

6.000 5.500 4.000 7.000 38.000 4.000

8.000 7.500 5.500 11.500 56.000 5.000

14.500 12.000 8.000 17.500 80.500 6.500

22.500 21.500 13.000 27.000 92.500 10.500

39.000 47.000 23.000 53.000 139.000 18.500

118.500 101.000 48.500 139.000 322.000 31.000

155.000 157.000 77.500 166.500

238.000 185.000 131.000 262.500

437.000 325.000 212.000 465.500

Kích cỡ
Cút ren 

trong

Cút ren 

ngoài

MS 

ren trong

MS ren 

ngoài

Rắc co 

ren ngoài

Rắc co 

ren trong

Tê ren 

trong

Tê ren 

ngoài

20x1/2" 42.500 59.500 38.000 48.000 96.500 92.500 44.000 52.500

20x3/4"

25x1/2" 48.000 67.500 46.500 55.500 45.500 57.000

25x3/4" 66.000 74.500 52.500 67.000 150.500 145.000 66.500 69.000

32x1" 120.000 126.000 84.500 99.000 236.500 212.500

40x1 1/4" 209.500 288.000 351.000 333.000

D110 x 10mm x 4m

D125 x 11.4mm x 4m

D140 x 12,7mm x 4m

D110 x 18,3mm x 4m

D125 x 20,8mm x 4m

D140 x 23,3mm x 4m
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I. ỐNG NƢỚC

Ống nƣớc lạnh 

( PN 10)

Ống nƣớc nóng 

(PN20)

BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ PPR DISMY

D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m

D40 x 3,7mm x 4m D40 x 6,7mm x 4m

D20 x 2,3mm x 4m D20 x 3,4mm x 4m

D25 x 2,8mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m

D75 x 6,8mm x 4m D75 x 12,5mm x 4m

D90 x 8,2mm x 4m D90 x 15mm x 4m

D50 x 4,6mm x 4m D50 x 8,3mm x 4m

D63 x 5,8mm x 4m D63 x 10,5mm x 4m

20

25

32

40

D160 x 14,6mm x 4m D160 x 26,6mm x 4m

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA (VNĐ/C)

Kích cỡ (mm)

50

63

75

90

110

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI (VNĐ/C)



50x1 1/2" 279.000 360.000 619.500 580.000

63x2" 575.000 640.000 838.000 773.000

75x2 1/2" 875.000 935.000

90x3" 1.750.000 1.890.000

110x4" 2.950.000 3.180.000

Kích cỡ Côn thu Kích cỡ Tê thu Kích cỡ
Van chụp 

có tay

Van bi 

tay vặn

Van cửa 

kiểu 1

Van cửa 

kiểu 2

25/20 5.500 25/20 10.500 20mm 200.000 273.000 152.500 209.000

32/20 8.000 32/20 18.500 25mm 240.000 300.000 202.000 248.000

32/25 8.000 32/25 18.500 32mm 233.000 347.000

40/20 11.000 40/20 42.500 40mm 361.000 556.000

40/25 11.000 40/25 42.500 50mm 615.000 865.000

40/32 11.000 40/32 42.500 63mm 1.331.000

50/20 19.000 50/20 71.500 75mm

50/25 19.000 50/25 71.500 90mm

50/32 19.000 63/40 130.000

50/40 19.000 63/50 130.000

63/20 37.000 75/50 175.500 Kích cỡ Ống cong

63/25 37.000 75/63 175.500 20mm 19.500

63/32 37.000 90/40 278.000 25mm 38.500

63/40 37.000 90/50 278.000 32mm 68.000

63/50 37.000 90/63 278.000 40mm

75/50 65.000 90/75 278.000 50mm

75/63 65.000 110/50 460.000 63mm

90/63 104.500 110/63 460.000 75mm 65.000

90/75 104.500 110/75 460.000 90mm 97.000

110/90 185.000 110/90 460.000 110mm 145.000

IV. PHỤ KIỆN KHÁC (VNĐ/C)

Chú ý: 

1. Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà nội với đơn hàng 

>20triệu.

2. Chúng tôi đảm bảo sản phẩm bán là chính hãng, thời gian sử dụng ống lên tới 50 năm

3. Trên ống có in nhãn hiệu Dismy, trên mỗi phụ kiện có dập nổi logo và chữ Dismy.

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi 

luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Vành lắp 

mặt bích


